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ĐÈN LED CÔNG NGHIỆP
1 Đĩa nhôm 30w (RẺ) Cái 1 220,000
2 Đĩa nhôm 50w (RẺ) Cái 1 230,000
3 Đĩa nhôm 70w (RẺ) Cái 1 370,000
4 Đĩa nhôm 100w (RẺ) Cái 1 400,000
5 Đĩa nhôm 9w Cái 1 150,000
6 Đĩa nhôm 30w Cái 1 250,000
7 Đĩa nhôm 50w Cái 1 300,000
8 Đĩa nhôm 80w Cái 1 500,000
9 Đĩa nhôm 100w Cái 1 650,000

10 Đèn đường36w Cái 1 1,350,000
11 Đèn đường56w Cái 1 1,800,000
12 Đèn đường70w Cái 1 2,300,000
13 Đèn đường84w Cái 1 2,500,000
14

Đèn đường112w Cái 1 3,300,000

15 Led nhà xưởng(habight) 50w Cái 1 1,200,000
16 Led nhà xưởng(habight) 70w Cái 1 1,400,000
17 Led nhà xưởng(habight) 100w Cái 1 1,700,000
18 Led nhà xưởng(habight) 120w Cái 1 1,900,000

19
Led nhà xưởng(habight) 150w Cái 1 2,300,000

20 Đèn LED dường 30W Cái 1 860,000
21 Đèn LED dường 50W Cái 1 1,000,000
22 Đèn LED dường 60W Cái 1 1,300,000
23 Đèn LED dường 80W Cái 1 1,450,000
24 Đèn LED dường 100W Cái 1 1,700,000
25 Đèn LED dường 120W Cái 1 1,900,000
26 Đèn LED dường 150W Cái 1 2,500,000
27 Đèn LED dường 180W Cái 1 2,800,000

LED FA
STT HÌNH ẢNH TÊN HÀNG VÀ QUY CÁCH ĐVT SL ĐƠN GIÁ

LED FA LOẠI 2

1 10W(T+V) Cái 1 65,000
2 20W(T+V) Cái 1 107,000
3 30W(T+V) Cái 1 130,000
4 50W(T+V) Cái 1 166,000
5 70W(T+V) Cái 1 170,000
6

100W(T+V) Cái 1 280,000
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LED FA LOẠI 1

1 10W(T+V) Cái 1 82,000
2 20W(T+V) Cái 1 160,000
3 30W(T+V) Cái 1 200,000
4 50W(T+V) Cái 1 260,000
5 100W(T+V) Cái 1 610,000
6

ĐÈN NHÀ XƯỞNG + ĐÈN ĐƯỜNG
1 Bộ đèn pha Cao áp 400w Trắng Bộ 1 720,000
2 Bộ đèn pha Cao áp 400w  Vàng Bộ 1 855,000
3 Bộ đèn pha Cao áp 250w Trắng Bộ 1 610,000
4 Bộ đèn pha Cao áp 250w Vàng Bộ 1 640,000
5 Bộ đèn pha Cao áp 150w Trắng Bộ 1 460,000
6 Bộ đèn pha Cao áp 150w Vàng Bộ 1 450,000
7 Bộ đèn pha  halogen 500w Bộ 1 70,000
8 Bộ đèn pha  halogen 1000w Bộ 1 100,000
9 Bộ đèn pha  halogen 1500w Bộ 1 350,000

10 Chóa osi  đường 150w Cái 1 370,000
11 Chóa osi  đường 250w dài 66cm Cái 1 500,000
12 Chóa osi  đường 250w dài 71cm Cái 1 630,000
13 Chóa osi  bầu xám Cái 1 650,000
14 Chóa gắn bóng tiết 36w Cái 1 95,000
15 Chóa gắn bóng tiết 40w Cái 1 130,000
16 Chóa gắn bóng tiết 50w Cái 1 170,000

STT HÌNH ẢNH TÊN HÀNG VÀ QUY CÁCH ĐVT SL ĐƠN GIÁ
17 Chóa đường+cần 36w Cái 1 240,000
18 Chóa đường+cần 40w Cái 1 420,000
19 Chóa đường+cần 50w Cái 1 300,000
20 Chóa 3 ngấn to có kiếng bagilux+hộp Cái 1 600,000

21
Chóa 3 ngấn nhôm đúc +kiếng+hộp to
bagilux Cái 1 1,000,000

CHÓA ĐÈN+ ĐUI+ PHÁT
1 Chóa cúc Cái 1 65,000
2 Chóa mè Cái 1 45,000
3 Chóa tổ ong 12 Cái 1 60,000
4 Chóa tổ ong 16 Cái 1 65,000
5 Chóa tổ ong 19 Cái 1 140,000
6 Chóa nhựa lihanl Cái 1 28,000
7 Chóa nhựa sopaka nhỏ Cái 1 25,000
8 Chóa nhựa sopaka lớn Cái 1 45,000
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9 Đui E 27 tốt Cái 1 30,000
10 Đui E 40 tốt Cái 1 32,000
11 Đui E 27 Cái 1 25,000
12 Đui E 40 Cái 1 27,000
13 Hộp đựng tăng fo ko bát Cái 1 45,000
14 Hộp đựng tăng fo có bát Cái 1 55,000

ĐÈN CHỐNG NỔ
1 Chống nổ tròn 100w vỏ Cái 1 185,000
2 Chống nổ tròn 200w Cái 1 240,000
3 Chống nổ tròn 250w Cái 1 400,000
4 Chống nổ tròn 400w Cái 1 720,000
5 Chống nổ 1,2m đơn T8 cơ Cái 1 560,000
6 Chống nổ 1,2m đơn T8 điện tử Cái 1 500,000
7 Chống nổ 1,2m đội T8 cơ Cái 1 680,000
8 Chống nổ 1,2m đội T8 điện tử Cái 1 630,000
9 Chống nổ 1,2m đơn T5 cơ Cái 1 650,000
10 Chống nổ 1,2m đôi T5 cơ Cái 1 760,000
11 Ống(ty) Cái 1 33,000
12 Đế(bát) Cái 1 33,000

CHÓA XƯƠNG CÁ+ CHÓA PHẢN QUANG
1 Chóa inox 304 T8 đơn(led) Cái 1 120,000
2 Chóa inox 304 T8 đôi(led) Cái 1 140,000
3 Chóa sơn tĩnh điện đơn Cái 1 90,000
4 Chóa sơn tĩnh điện đôi Cái 1 120,000
5 Máng sương cá 2x36 Cái 1 260,000
6 Máng sương cá 3x36 Cái 1 270,000

ĐÈN QUAY
1 Đèn quay không còi  220v Cái 1 85,000
2 Đèn quay có còi  220v Cái 1 105,000
3 Đèn quay có còi 12,24v Cái 1 90,000

ĐÈN EXIT
1 Exit 1 mặt Cái 1 85,000
2 Exit 2 mặt Cái 1 100,000
3 ĐÈN MẮT MÈO KT Cái 1 150,000
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NHÓM HÀNG PHILIPS
1 Chóa xám 250-400w philips Cái 1 730,000
2 Chóa đen 250-400w philips Cái 1 440,000
3 Bóng 400w (T) Cái 1 180,000
4 Bóng 400w (V) Cái 1 185,000
5 Bóng 250w (T) Cái 1 184,000
6 Bóng 250w (V) Cái 1 100,000
7 Tăng fo 400w (T) Cái 1 240,000
8 Tăng fo 400w (V) Cái 1 340,000
9 Tăng fo 250w (T) Cái 1 225,000

10 Tăng fo 250w (V) Cái 1 240,000
11 TỤ 20 Cái 1 35,000
12 TỤ 30 Cái 1 55,000
13 Kích nhựa 70-400w Cái 1 50,000


